
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 Đào Thị Trang Nữ 16/07/1988  Bắc Cạn

2 Trần Văn Thắng Nam 17/05/1985  Bắc Giang

3 Trần Văn Khoa Nam 10/02/1988  Bắc Giang

4 Nguyen Dang Luong Nam 10/04/1985  Bình Duơng

5 Nguyễn Văn Quyết Nam 16/10/1989  Hải Dương

6 Tran Van Phi Nam 08/01/1994  Hưng Yên

7 Nguyến Văn Hưng Nam 03/04/1989  Ninh Bình

8 Đỗ Quốc Tuấn Nam 24/12/1992  Ninh Bình

9 Tạ Quang Đồng Nam 14/05/1992  Nghệ An

10 Hồ Văn Doan Nam 15/02/1992  Nghệ An

11 Trần Xuân Triển Nam 15/05/1981  Nghệ An

12 Phan Sỹ Quảng Nam 08/02/1987  Nghệ An

13 Trần Xuân Tướng Nam 17/03/1992  Nghệ An 

14 Trần Ngọc Sành Nam 02/08/1996  Quảng Trị

15 Lữ Văn Tài Nam 28/11/1991  Thanh Hoá

16 Hoàng Văn Phong Nam 17/01/1990  Thanh Hoá

17 Trần Công Bốn Nam 10/06/1989  Thanh Hóa

18 Nguyễn Văn Hoan Nam 10/03/1990  Thanh Hoá 

19 Phung Van Quyen Nam 05/06/1990  Thanh Hóa 

20 Bùi Quốc Thái Nam 12/12/1985 Bạc Liêu 

21 Nguyễn Thị Toàn Nữ 18/12/1982 Bắc Biang

22 Đoàn Thị Thuận Nữ 28/07/1985 Bắc Giang

23 Hoàng Văn Hùng Nam 06/07/1985 Bắc Giang

24 Nguyễn Thị Loan Nữ 11/02/1984 Bắc Giang

25 Hoàng Văn Thuyên Nam 15/11/1989 Bắc Giang

26 Nguyễn Văn Phụ Nam 18/03/1992 Bắc Giang

27 Le Van Bang Nam 06/06/1992 Bắc Giang

28 Nguyễn Khắc Chung Nam 26/12/1984 Bắc Giang 

29 Đào Đắc Điểm Nam 02/12/1990 Bắc Kạn

30 Nguyễn Thị Vịnh Nữ 11/10/1985 Bắc Ninh

31 Dư Văn Đạt Nam 05/05/1993 Bình Phước

32 Nguyễn Quốc Sử Nam 19/10/1987 Cà Mau 

33 Mai Đức Toàn Nam 25/06/1996 Đắk Lắk

34 Phạm Minh Đức Nam 02/06/1996 Đắk Lắk 

35 Lê Đức Anh Nam 02/05/1996 Đắk Lắk 

36 TrầN Văn ĐứC Nam 24/02/1989 Đồng Tháp

37 Nguyễn Quân Nam 21/05/1993 Hà Nội

38 Vương Thế Hiệp Nam 19/12/1997 Hà Nội

39 Lê Trần Nam Nam 14/10/1992 Hà Nội

40 Trần Văn Hưởng Nam 13/07/1990 Hà Nội

41 Hoàng Văn Luu Nam 20/10/1983 Hà Tinh

42 Bùi Quốc Hội Nam 24/03/1989 Hà Tĩnh

43 Trương Văn Ba Nam 15/05/1986 Hà Tĩnh

44 Hà Học Thế Nam 16/02/1984 Hà Tĩnh

45 Nguyễn Văn Khiêm Nam 13/04/1990 Hà Tĩnh

46 Nguyễn Ngọc Tuyền Nam 16/06/1987 Hà Tĩnh

47 Nguyễn Văn Tân Nam 17/01/1991 Hà Tĩnh

48 Nguyễn Văn Dũng Nam 30/01/1988 Hà Tĩnh

49 Nguyễn Văn Tuấn Nam 20/07/1994 Hà Tĩnh

50 Trần ĐìNh Vũ Nam 15/06/1987 Hà Tĩnh

51 Nguyễn Văn Tình Nam 30/10/1995 Hà Tĩnh
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52 Nguyễn Xuân Sơn Nam 14/10/1991 Hà Tĩnh

53 BùI QuốC PhướC Nam 07/12/1987 Hà TĩNh 

54 Nguyễn  Thừa  Chiến Nam 10/02/1989 Hà Tĩnh 

55 Trần Mạnh Tùng Nam 14/02/1990 Hà Tĩnh 

56 Nguyễn Văn Thanh Nam 20/04/1990 Hải Dương

57 Lâm Văn Đồng Nam 08/10/1992 Hậu Giang

58 Trần Văn Tiến Nam 12/05/1992 Hưng Yên

59 Lê Trọng Tư Nam 17/06/1990 Lạng Sơn

60 Phạm Văn Tùng Nam 15/10/1987 Lạng Sơn

61 Tạ Thị Ngân Nữ 19/07/1993 Lạng Sơn 

62 Trần Văn Hải Nam 24/03/1995 Ninh Bình

63 Trần Văn Đại Nam 01/08/1990 Ninh Bình 

64 Le Văn Tân Nam 03/01/1991 Nghệ An

65 Vũ Đình Sơn Nam 05/04/1994 Nghệ An

66 Nguyễn Công Hùng Nam 20/04/1986 Nghệ An

67 Đặng Bá Hòa Nam 24/09/1991 Nghệ An

68 Nguyễn Văn Nghiêm Nam 20/01/1989 Nghệ An

69 Lê Hữu Tưởng Nam 18/02/1987 Nghệ An

70 Hoàng Văn Trúc Nam 05/08/1986 Nghệ An

71 Thái Bá Hồng Nam 22/05/1995 Nghệ An

72 Nguyễn Hữu Tuấn Nam 12/07/1987 Nghệ An

73 Trần Đức Dũng Nam 07/07/1987 Nghệ An

74 Nguyễn Văn Lĩnh Nam 01/08/1989 Nghệ An 

75 Nguyễn Tuấn Anh Nam 29/06/1990 Phú Thọ

76 Nguyễn Minh Thái Nam 12/12/1988 Quảng Nam

77 Lê Anh Trung Nam 01/04/1987 Quảng Nam

78 Nguyễn Ý Huy Nam 23/03/1991 Quảng Nam

79 Trần Công Song Nam 02/09/1992 Quảng Nam

80 Huỳnh Thị Đào Nữ 08/10/1989 Quảng Ngãi

81 Võ Duy Tân Nam 01/01/1985 Quảng Ngãi 

82 Trương Quang Đoàn Nam 24/10/1985 Quảng Trị

83 Hồ Văn Thiện Nam 10/10/1991 Quảng Trị

84 Nguyễn Văn Tuyển Nam 18/05/1995 Quảng Trị

85 Nguyễn Phước Huy Nam 15/04/1984 Quảng Trị

86 Nguyễn Đức Mua Nam 01/02/1987 Quảng Trị

87 Võ Quốc Khánh Nam 22/08/1984 Quảng Trị

88 Phan Tiến Thịnh Nam 21/10/1992 Quảng Trị

89 Nguyễn Văn Minh Nam 08/02/1982 Quảng Trị 

90 Mè Văn Tám Nam 19/03/1986 Tuyên Quang

91 Đào Mạnh Hùng Nam 14/10/1991 Thái Bình

92 Lê Xuân Chung Nam 12/08/1977 Thanh Hoá

93 Đào Khả Nam Nam 23/08/1994 Thanh Hoá

94 Trần Văn Quyết Nam 29/03/1990 Thanh Hoá

95 Nguyễn Văn Toản Nam 20/11/1990 Thanh Hoá

96 Lê Huy Thọ Nam 17/03/1992 Thanh Hoá

97 Lưu Văn Tâm Nam 10/06/1991 Thanh Hóa

98 Nguyễn Ngọc Linh Nam 17/03/1986 Thanh Hóa

99 Hoàng Văn Tuấn Nam 25/10/1992 Thanh Hóa

100 Lưu Thế Thông Nam 28/12/1991 Thanh Hóa

101 Nguyễn Văn Kiên Nam 05/03/1990 Thanh Hoá 

102 Lê Thị Hoa Nữ 21/11/1993 Thanh Hóa 

103 Lê Văn Kiên Nam 19/05/1977 Thanh Hóa 

104 Lê Minh Triết Nam 13/05/1992 Vĩnh Long

105 Lương Quốc Tính Nam 14/03/1990 Vĩnh Long

106 Lê Hải Quang Nam 12/04/1990 Vĩnh Long 

107 Trần Văn Huân Nam 27/09/1995 Vĩnh Phúc




